
TT Mã HV Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp Khóa Năm tốt nghiệp

1 CA140047 Vũ Phong 21/09/1988 Thái Nguyên BK ĐKTĐH.KT 2014A 2013

2 CA140038 Đỗ Xuân Quý 09/10/1990 Hà Nội BK ĐKTĐH.KT 2014A 2013

3 CA140040 Lê Thanh Sơn 10/10/1981 Hòa Bình BK ĐKTĐH.KT 2014A 2005

4 CA140042 Đinh Văn Thủy 22/08/1988 Hà Nội BK ĐKTĐH.KT 2014A 2011

5 CA140029 Nguyễn Như Bách 12/09/1990 Hà Nội BK ĐKTĐH.KT 2014A 2013

6 CA140039 Nguyễn Hồng Quý 27/12/1978 Quảng Ninh bk ĐKTĐH.KT 2014A 2002

7 CA140046 Nguyễn Bằng Hiến 09/07/1985 Hưng Yên bk ĐKTĐH.KT 2014A 2008

8 CA140002 Nguyễn Hùng Cường 10/10/1985 Hà Nam BK HTĐ.KT 2014A 2008

9 CA140003 Nguyễn Quang Cường 14/08/1990 Hải Dương BK HTĐ.KT 2014A 2013

10 CA140005 Nguyễn Hữu Định 07/12/1976 Hà Nội BK HTĐ.KT 2014A 2012

11 CA140010 Đoàn Hoàng Nam 18/07/1986 Yên Bái BK HTĐ.KT 2014A 2009

12 CA140014 Đỗ Duy Tạo 24/07/1986 Hải Dương BK HTĐ.KT 2014A 2009

13 CA140021 Nguyễn Đức Trung 21/07/1984 Quảng Ninh BK HTĐ.KT 2014A 2007

14 CA140023 Hoàng Văn Tuấn 08/11/1990 Nghệ An BK HTĐ.KT 2014A 2013

15 CA140006 Nguyễn Thị Hiền 13/08/1987 Bắc Ninh bk TBĐ.KT 2014A 2013

16 CA140009 Nguyễn Quang Hưng 28/09/1989 Quảng Ninh bk TBĐ.KT 2014A 2013

17 CA140011 Lê Xuân Nghĩa 31/05/1981 Thanh Hóa bk TBĐ.KT 2014A 2006

18 CA140012 Ngô Văn Sơn 20/02/1987 Bắc Giang bk TBĐ.KT 2014A 2012

19 CB141064 Đỗ Trọng Tấn 27/06/1987 Hà Nội X ĐKTĐH.KH 2014B 2010

20 CB141065 Tưởng Xuân Thường 12/01/1991 Hà Nội X ĐKTĐH.KH 2014B 2014

21 CB141066 Nguyễn Văn Đưa 11/04/1991 Hải Dương X ĐLHTĐK.KH 2014B 2014

22 CB140485 Trần Hà Bình 25/03/1991 Bắc Ninh X ĐKTĐH.KT 2014B 2013

23 CB140488 Trần Vương Công 07/07/1990 Hà Nội X ĐKTĐH.KT 2014B 2013

24 CB140491 Nguyễn Minh Đức 07/07/1991 Thái Nguyên X ĐKTĐH.KT 2014B 2014

25 CB140493 Nguyễn Hoàng Giang 30/06/1985 Thanh Hóa X ĐKTĐH.KT 2014B 2009

26 CB140498 Triệu Duy Hoàng 13/06/1989 Hà Nội X ĐKTĐH.KT 2014B 2012

27 CB140499 Vũ Huy Hoàng 03/12/1987 Hà Nội X ĐKTĐH.KT 2014B 2010

28 CB140500 Nguyễn Thế Hưng 13/02/1991 Lạng Sơn X ĐKTĐH.KT 2014B 2013

29 CB140504 Nguyễn Tùng Lâm 08/12/1988 Yên Bái X ĐKTĐH.KT 2014B 2012

30 CB140505 Đinh Khắc Long 10/09/1990 Nam Định X ĐKTĐH.KT 2014B 2013

31 CB140509 Ngô Tuấn Minh 16/09/1988 Hà Nội X ĐKTĐH.KT 2014B 2014

32 CB140513 Đỗ Chí Nhân 20/10/1985 Lai Châu X ĐKTĐH.KT 2014B 2009

33 CB140514 Nguyễn Tuấn Phương 13/10/1988 Hà Nội X ĐKTĐH.KT 2014B 2012

34 CB140518 Đinh Văn Thắng 27/03/1991 Nghệ An X ĐKTĐH.KT 2014B 2014

35 CB140520 Nguyễn Xuân Thuấn 25/01/1986 Bắc Ninh X ĐKTĐH.KT 2014B 2009

36 CB140524 Nguyễn Đồng Tiến 02/04/1984 Hưng Yên X ĐKTĐH.KT 2014B 2007

37 CB140525 Nguyễn Văn Tính 30/09/1985 Hải Dương X ĐKTĐH.KT 2014B 2008

38 CB140527 Nguyễn Thành Trung 19/01/1988 Hà Nội X ĐKTĐH.KT 2014B 2011

39 CB140535 Nguyễn Xuân Việt 21/01/1989 Hà Nội X ĐKTĐH.KT 2014B 2012

40 CB140901 Lê Tuấn Anh 12/08/1988 Hà Nội X HTĐ.KT 2014B 2011

41 CB140904 Nguyễn Thanh Bình 14/09/1990 Hà Nội X HTĐ.KT 2014B 2013

42 CB140905 Phạm Ngọc Cương 11/08/1988 Ninh Bình X HTĐ.KT 2014B 2011

43 CB140907 Dương Việt Đức 09/02/1979 Thái Bình X HTĐ.KT 2014B 2002

44 CB140909 Nguyễn Việt Hà 24/05/1984 Hà Nội X HTĐ.KT 2014B 2009

45 CB140913 Đặng Đức Hiệp 23/05/1990 Nam Định X HTĐ.KT 2014B 2013

46 CB140914 Hoàng Vũ Hiệp 23/02/1989 Lai Châu X HTĐ.KT 2014B 2012

47 CB140917 Nguyễn Thế Hùng 07/05/1979 Hà Nội X HTĐ.KT 2014B 2002

48 CB140918 Nguyễn Tuấn Hùng 07/11/1990 Hà Nam X HTĐ.KT 2014B 2013

49 CB140919 Nguyễn Thị Hương 15/12/1986 Bắc Ninh X HTĐ.KT 2014B 2010

50 CB140926 Vũ Huy Mão 25/06/1987 Thanh Hóa X HTĐ.KT 2014B 2010

51 CB140928 Nguyễn Hoàng Minh 12/10/1982 Thái Bình X HTĐ.KT 2014B 2005

52 CB140931 Nguyễn Xuân Nam 10/05/1979 Nghệ An X HTĐ.KT 2014B 2008

DANH SÁCH SINH VIÊN CAO HỌC LÀ CỰU SINH VIÊN BK

HP1
Typewriter
For use in AUN-QA report. List of all Msc. students who were also undergraduate students of SEE



53 CB140932 Phạm Văn Ngọc 20/01/1988 Ninh Bình X HTĐ.KT 2014B 2012

54 CB140933 Võ Lương Nhân 10/08/1979 Hà Tĩnh X HTĐ.KT 2014B 2002

55 CB140934 Hoàng Thị Hoàng Oanh 29/12/1979 Nam Định X HTĐ.KT 2014B 2002

56 CB140935 Phạm Hữu Phước 23/12/1989 Hà Nội X HTĐ.KT 2014B 2012

57 CB140936 Vũ Minh Thành 05/08/1983 Thái Bình X HTĐ.KT 2014B 2006

58 CB140939 Mai Tân Thưởng 22/12/1988 Nghệ An X HTĐ.KT 2014B 2011

59 CB140940 Nguyễn Xuân Tiến 21/05/1989 Bắc Ninh X HTĐ.KT 2014B 2012

60 CB140943 Nguyễn Quang Trường 23/03/1991 Yên Bái X HTĐ.KT 2014B 2014

61 CB140947 Trần Ngọc Vinh 18/11/1991 Ninh Bình X HTĐ.KT 2014B 2014

62 CA150015 Phạm Tiến Dũng 21/11/1986 Quảng Ninh X ĐKTĐH.KH 2015A 2009

63 CA150016 Bùi Thanh Hòa 05/12/1986 Nghệ An X ĐKTĐH.KH 2015A 2009

64 CA150421 Nguyễn Thanh Bình 10/09/1991 Thái Nguyên x ĐKTĐH.KT 2015A 2014

65 CA150424 Lê Duy Hưng 23/11/1987 Hải Phòng x ĐKTĐH.KT 2015A 2010

66 CA150433 Nguyễn Đức Thọ 26/04/1977 Thái Nguyên x ĐKTĐH.KT 2015A 2002

67 CA150014 Ngô Văn Đức 10/12/1991 Hà Nam X ĐLHTĐK.KH 2015A 2014

68 CA150086 Nguyễn Mạnh Cường 10/12/1982 Bắc Giang x HTĐ.KT 2015A 2012

69 CA150087 Lê Việt Phương 20/03/1988 Nam Định x HTĐ.KT 2015A 2011

70 CA150088 Phạm Minh Quân 28/10/1990 Hà Nội x HTĐ.KT 2015A 2013

71 CA150089 Hoàng Sơn 17/08/1982 Hà Nội x HTĐ.KT 2015A 2005

72 CA150091 Đặng Vũ Thái 01/06/1988 Thái Bình x HTĐ.KT 2015A 2011

73 CA150092 Nguyễn Đức Thắng 29/05/1988 Phú Thọ x TBĐ.KT 2015A 2011

74 CA150093 Nguyễn Minh Thắng 16/10/1990 Bắc Ninh x TBĐ.KT 2015A 2014

75 CB150102 Trần Văn Mạnh 16/07/1992 Bắc Ninh x ĐKTĐH.KH 2015B 2015

76 CB150103 Hoàng Đình Nguyễn 23/05/1990 Thái Bình x ĐKTĐH.KH 2015B 2013

77 CB150105 Bùi Thị Hồng Thắm 08/04/1985 Ninh Bình x ĐKTĐH.KH 2015B 2009

78 CB150106 Nguyễn Văn Tuấn 20/12/1990 Hà Nội x ĐKTĐH.KH 2015B 2013

79 CB150054 Khổng Đức Cường 01/07/1978 Vĩnh Phúc HTĐ.KH 2015B 2007

80 CB150055 Đinh Văn Đạt 16/12/1987 Thái Bình HTĐ.KH 2015B 2010

81 CB150379 Lê Hải Anh 27/09/1987 Hà Nội x ĐKTĐH.KT 2015B 2011

82 CB150380 Hoàng Đức Dũng 28/05/1986 Hà Nội x ĐKTĐH.KT 2015B 2012

83 CB150383 Đoàn Văn Dương 26/10/1990 Hải Phòng x ĐKTĐH.KT 2015B 2013

84 CB150384 Hoàng Tiến Dương 01/09/1989 Hải Phòng x ĐKTĐH.KT 2015B 2012

85 CB150387 Ngô Ngọc Hoàng 07/10/1989 Hà Nam x ĐKTĐH.KT 2015B 2013

86 CB150389 Tạ Minh Nghĩa 20/10/1992 Hà Nội x ĐKTĐH.KT 2015B 2015

87 CB150151 Dương Công Chính 09/04/1985 Lai Châu HTĐ.KT 2015B 2008

88 CB150150 Nguyễn Việt Anh 29/03/1989 Hà Nội HTĐ.KT 2015B 2012

89 CB150156 Mai Đức Hải 03/02/1989 Thanh Hóa HTĐ.KT 2015B 2012

90 CB150165 Nguyễn Văn Lực 10/01/1990 Nghệ An HTĐ.KT 2015B 2013

91 CB150155 Vũ Hải Hà 02/02/1979 Hà Nội HTĐ.KT 2015B 2001

92 CB150158 Cao Đức Huy 23/10/1991 Lào Cai HTĐ.KT 2015B 2014

93 CB150159 Lê Huynh 28/10/1985 Hà Nội HTĐ.KT 2015B 2012

94 CB150148 Nguyễn Việt An 10/01/1990 Nghệ An HTĐ.KT 2015B 2013

95 CB150153 Đặng Đức Đại 14/11/1977 Bắc Giang HTĐ.KT 2015B 2002

96 CB150162 Cù Đức Khang 01/01/1992 Phú Thọ HTĐ.KT 2015B 2014

97 CA160025 Nguyễn Quý An 13/04/1983 Thanh Hóa ĐKTĐH.KH 2016A 2006

98 CA160024 Võ Quốc Đang 15/11/1986 Hà Tĩnh ĐLHTĐK.KH 2016A 2009

99 CAC16055 Hà Tuấn Anh 30/03/1987 Thái Nguyên ĐLHTĐK.KH CLC 2016A 2009

100 CAC16044 Nguyễn Nhật Anh 31/12/1990 Hải Dương ĐLHTĐK.KH CLC 2016A 2013

101 CAC16046 Nguyễn Xuân Bắc 01/07/1989 Bắc Ninh ĐLHTĐK.KH CLC 2016A 2012

102 CAC16056 Nguyễn Duy Bình 08/12/1990 Hải Dương ĐLHTĐK.KH CLC 2016A 2013

103 CAC16059 Trần Đình  Cường 14/12/1988 Hà Nội x ĐLHTĐK.KH CLC 2016A 2011



104 CAC16058 Hoàng Ngọc Đế 19/12/1987 Hà Tĩnh x ĐLHTĐK.KH CLC 2016A 2011

105 CAC16045 Nguyễn Thành Đông 01/09/1988 Thái Bình x ĐLHTĐK.KH CLC 2016A 2011

106 CAC16050 Hà Quang Đồng 24/08/1988 Bắc Ninh x ĐLHTĐK.KH CLC 2016A 2011

107 CAC16043 Nguyễn Quang Hiệp 13/11/1988 Hải Phòng x ĐLHTĐK.KH CLC 2016A 2011

108 CAC16049 Trần Quang Huy 05/05/1988 Thái Nguyên x ĐLHTĐK.KH CLC 2016A 2011

109 CAC16048 Nguyễn Văn Long 02/09/1988 Thanh Hóa ĐLHTĐK.KH CLC 2016A 2011

110 CAC16052 Vũ Thế Mạnh 03/10/1990 Nam Định x ĐLHTĐK.KH CLC 2016A 2013

111 CAC16047 Nguyễn Văn Phong 01/12/1981 Bắc Ninh ĐLHTĐK.KH CLC 2016A 2005

112 CAC16042 Dương Quang Phú 03/01/1987 Sơn La ĐLHTĐK.KH CLC 2016A 2014

113 CAC16057 Nguyễn Văn Quang 14/04/1981 Bắc Ninh ĐLHTĐK.KH CLC 2016A 2005

114 CAC16051 Trần Mạnh Tú 04/08/1990 Nam Định ĐLHTĐK.KH CLC 2016A 2013

115 CAC16054 Nguyễn Thanh Tùng 12/10/1990 Hà Nội x ĐLHTĐK.KH CLC 2016A 2013

116 CAC16053 Đỗ Quốc Uy 28/05/1990 Hà Nội ĐLHTĐK.KH CLC 2016A 2013

117 CA160055 Nguyễn Trường Giang 08/07/1982 Bắc Ninh TBĐ.KH 2016A

118 CA160484 Hoàng Xuân Bình 22/01/1982 Nghệ An TBĐ.KT 2016A 2005

119 CA160371 Đặng Thị Hương 13/05/1983 Hải Phòng x ĐKTĐH.KT 2016A 2007

120 CA160373 Nguyễn Văn Sỹ 15/03/1978 Bắc Ninh x ĐKTĐH.KT 2016A 2001

121 CA160374 Bùi Đức Thịnh 29/12/1992 Nam Định x ĐKTĐH.KT 2016A 2015

122 CA160376 Lê Anh Tuấn 04/12/1990 Nghệ An x ĐKTĐH.KT 2016A 2013

123 CA160377 Bùi Trung Tuyến 10/10/1990 Nghệ An x ĐKTĐH.KT 2016A 2015

124 CA160378 Hoàng Đức Việt 02/09/1992 Hà Nam x ĐKTĐH.KT 2016A 2015

125 CA160486 Nguyễn Tiến Dũng 04/02/1992 Thanh Hóa x HTĐ.KT 2016A 2015

126 CA160488 Nguyễn Ngọc Đức 16/02/1992 Hải Dương x HTĐ.KT 2016A 2014

127 CA160492 Nguyễn Quang Hưng 16/01/1992 Hà Nội x HTĐ.KT 2016A 2015

128 CA160499 Phạm Ngọc Sơn 25/09/1992 Hải Dương x HTĐ.KT 2016A 2009

129 CA160500 Hoàng Trần Thành 10/07/1976 Nam Định x HTĐ.KT 2016A 2001

130 CA160502 Nguyễn Hồng Việt 05/05/1990 Hà Nội x HTĐ.KT 2016A 2013

131 CA160503 Nguyễn Văn Vinh 22/08/1988 Bắc Ninh x HTĐ.KT 2016A 2011

132 CB160495 Hà Đức Minh 30/05/1990 Bắc Giang x ĐKTĐH.KH 2016B 2013

133 CB160491 Nguyễn Phụ Công 30/11/1992 Bắc Ninh x ĐKTĐH.KT 2016B 2015

134 CB160493 Hoàng Việt Dũng 22/04/1992 Nghệ An x ĐKTĐH.KT 2016B 2015

135 CB160494 Phạm Thu Hằng 07/09/1984 Hà Nội x ĐKTĐH.KT 2016B 2009

136 CB160498 Hồ Gia Quyết 24/02/1990 Hà Tĩnh x ĐKTĐH.KT 2016B 2013

137 CB160499 Nguyễn Văn Thành 30/04/1988 Hà Nội x ĐKTĐH.KT 2016B 2012

138 CB160523 Nguyễn Tuấn Nam 17/11/1980 Đà Nẵng HTĐ.KT 2016B 2003

139 CB160525 Ngô Minh Thành 22/12/1990 Thanh Hóa HTĐ.KT 2016B 2013

140 CB160514 Nguyễn Ngọc Đức 12/09/1991 Hải Phòng HTĐ.KH 2016B 2014

141 CB160518 Ngô Xuân Hiên 17/10/1988 Hưng Yên 986041395 HTĐ.KH 2016B 2012

142 CB160522 Vũ Ngọc Minh 05/04/1986 Nam Định TBĐ.KH 2016B 2011

143 CBC16020 Đỗ Anh  Cường 29/05/1987 Hà Nội ĐLHTĐK.KHCLC2016B 2013

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                




